
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA NGOẠI NGỮ

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: TIẾNG TRUNG c ơ  BẢN 3 

Tên học phần bàng tiếng Anh: GENERAL CHINESE 3 

Mã học phần: NN01021 

Loại môn học: Cơ sở

Số tín chỉ: 4 tín chi (trong đó 2.0 tín chỉ lý thuyết, 1.5 giờ tín chỉ thực hành, 0.5 tín chỉ

tự học).

Số tiết học: 120 tiết (trong đó 30 tiết lý thuyết, 45 tiết thực hành, 45 tiết tự học).

Số tiết học cá nhân: 80 tiết 

Loại học phần: bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ 3 

Môn học tiên quyết: Không

Các yêu cầu khác đối với học phần: Ban quán lý Đào tạo thực hiện xếp lớp sinh viên 

được xếp lớp theo những quy định hiện hành về sổ lượng sinh viên.

Bộ môn/Khoa phụ trách: KHOA NGOẠI NGỮ

Văn phòng khoa: NGOẠI NGỮ

Người phụ trách: ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Điện thoại, email: 0983 445 866 -  tthuyenthanh@gmail.com

Các giảng viên tham gia giảng dạy: Đội ngũ giảng viên tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ:

TT Họ và tên Học hàm, 
học vị

Số điện thoại 
di động Email

1. Nguyễn Thị Thu Hương ThS, GVC 0382355235 xiang51073@yahoo.com

2. Trần Thị Thanh Huyền ThS, GVC 0983445866 tthuy enthanh@gmai 1. com

3. Nguyễn Hồng Thủy ThS, GV 0989326549 hongthuyaj c@gmail .com

4. Trịnh Thị Diệu Huyền ThS, GV 01673651665 huyen.hocvien@gmail.com

5. Nguyễn Thanh Phương ThS, GV 0912880642 phannhatkhan ganh (ã), gmail.com

mailto:tthuyenthanh@gmail.com
mailto:xiang51073@yahoo.com
mailto:huyen.hocvien@gmail.com


2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Ket thúc học phần Tiếng Trung cơ bản 3 , sinh viên đạt mức năng lực tiếng Trung bậc 

trung cấp tương đương với HSK3 (Khung HSK 6 bậc - Hanyu Shuiping Kaoshi (ỈXip7K¥% 

ÌẮ). Sinh viên có kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng cũng như kỹ năng ngôn ngữ (nghe, 

nói, đọc, viêt) ở mức độ đầu trung cấp để xử lý hầu hết các tình huống với nhiều chủ đề khác 

nhau, có khả năng diễn đạt quan điểm về một số chủ đề trong học tập và cuộc sống như thời 

tiết, du lịch, sở thích

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Trang bị kiến thức cơ bản trên các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng ở bậc HSK3

- Kiến thức

+ Ngữ âm : Phát âm chuẩn các từ đơn lẻ, các câu ngắn và dài. Trong giao tiếp, khi phải nói cả 

đoạn dài có thể nói lưu loát với tốc độ từ chậm tới vừa; có khả năng tự phát hiện ra lỗi và điều 

chỉnh lỗi phát âm sai; dần hoàn thiện kỹ năng phát âm của mình.

+ Ngữ pháp: Trang bị các kiến thức ngữ pháp ở bậc sơ trung cấp. Sử dụng một cách hợp lý 

và chính xác các cấu trúc câu hay dùng thường ngày, các mẫu ngữ pháp gắn liền với những 

tình huống quen thuộc như câu so sánh, câu sử dụng bổ ngữ xu hướng đơn, trợ từ ngữ khí T,

các liên từ 'R i .....MR..., bổ ngữ động lượng, lặp lại hình dung từ....

+ Từ vựng:Có thể diễn đạt một cách rõ ràng, rành mạch về các chủ đề đã được học, biết cách 

kết họp các từ, cụm từ một cách tự nhiên và linh hoạt; có khả năng diễn đạt quan điểm về một 

số chủ đề trong học tập và cuộc sống như thời tiết, du lịch, sở thích.

+ Văn hóa: Được trang bị một số kiến thức văn hóa của người Trung Quốc liên quan và ảnh 

hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Trung) thể hiện trong các chủ đề được 

học, biết cách sử dụng các yêu tố ngôn ngữ dựa theo ngừ cảnh văn hóa cụ thể.

- Kỹ năng

Kỹ năns: Phát triên kỹ năng ngôn ngữ ở bậc sơ trung cáp (bậc 3 Khung HSK 6 bậc - Hanyu 

Shuiping Kaoshi - ịỉăp&féF ĵìĩệ)

+ Kỹ năng đọc hiểu: Đọc lưu loát, và hiểu được nội dung các hội thoại đơn giản có tính 

truyền tải thông tin; Đọc lướt nhanh nội dung các văn bản để xác định các thông tin cần tìm, 

nắm được ý chính của đoạn văn bản và hoàn thành một vài nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của 

giảng viên

+ Kỹ năng nghe hiểu:Nắm được ý chính khi nghe các thông tin sự kiện đơn giản hàng ngày. 

Hiếu được các từ khóa, điểm chính của trong các bài được nghe liên quan đến các đề tài quen 

thuộc, thường gặp tại nơi làm việc, trường học, vui chơi giải trí...



+ Kỹ năng nói: Giao tiếp cơ bản, khá tự tin về các chủ đề học tập sinh hoạt thường ngày hay 

không thường ngày . Biểu đạt được mong muốn, sở thích, yêu cầu của các nhân một cách rõ 

ràng, mạch lạc, đôi lúc có thể ngấp ngứ khi thiếu vốn từ nhưng về cơ bản không ảnh hưởng 

đến quá trình giao tiếp; Trình bày có chuẩn bị trước một cách dễ dàng về một đề tài quen 

thuộc trong được học trong sách một cách rõ ràng, rành mạch.

+ Kỹ năng viết: Viết được các đoạn hội thoại ngắn và vừa một cách đơn giản, dễ hiểu, viết 

các bài đoạn hội thoại có nội dung tương tự bài đã học về nhũng trải nghiệm, mô tả cảm xúc 

và phản ứng trong một văn bản đơn giản, có tính kết nối;

- Mức tư chủ và trách nhiêm: Nâng cao ý thức tự học và luyện tập, đặc biệt là tinh thần chủ 

động trong việc tiếp xúc với tiếng Trung thông qua các hoạt động đọc, nghe, giao tiếp ngoài 

giờ học. Yêu thích việc học tiếng Trung, có khả năng tự tra cứu, tự làm việc độc lập, có dam 

mê học hỏi và nghiên cứu nền văn hóa Trung Quốc.

3. Chuẩn đầu của ra học phần (CLOs: Course learning outcomes, không quá 5 chuẩn

đầu ra)

STT Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Phương 
pháp dạy - 

học

Hình thức KTĐG

CLOl Ghi nhớ được cách viết chữ Hán, các kiến 
thức ngôn ngữ về ngữ âm, từ vựng, ngữ 
pháp ở trình độ sơ cấp thấp tương đương 
HSK 1 (Khung HSK 6 bậc - Hanyu 
Shuiping Kaoshi (ỷjUầ7.KIỊI # i^ ) .

Nên vấn đề, 
hỏi đáp, 
thuyết trình, 
tự học

Điểm danh chuyên 
cần, hỏi -  đáp, quan 
sát các hoạt động 
học tập

CL02 Hiểu được các câu và cấu trúc được sử 
dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu 
giao tiếp cơ bản liên quan đến các giao tiếp 
thiết yếu hàng ngày (gia đình, bản thân, 
mua sắm, hỏi đường, v.v.)

Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình, 
tự học

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài tập 
về nhà, nội dung tự 
học, hỏi -  đáp, quan 
sát các hoạt động 
học tập

CL03 Vận dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để 
trao đổi thông tin về những chủ đề đơn 
giản, quen thuộc hằng ngày, diễn đạt bản 
thân như viết đoạn văn ngắn và đơn giản, 
tương tác bằng tiếng Trung một cách phù 
họp về văn hoá với các chủ đề tương đối 
đơn giản liên quan đến cuộc sống hằng 
ngày như mô tả đơn giản về bản thân, môi 
trường xung quanh.

Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình, 
làm việc 
nhóm, tự học

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài tập 
về nhà, nội dung tự 
học, hỏi -  đáp, quan 
sát các hoạt động 
học tập, bài kiểm 
tra giữa kỳ

CL04 Hình thành ý thức, khả năng chủ động 

trong hoạt động học tập, tự học, tự rèn
Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình,

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài tập 
về nhà, nội dung tự



luyện bằng việc chủ động tiếp xúc với làm việc học, hỏi -  đáp, quan

tiếng Trung như đọc, nghe tiếng Trung, 

giao tiếp bằng tiếng Trung ngoài giờ lên 

lóp, thông qua kết quả của các hoạt động 

tự học.

nhóm, tự học sát các hoạt động 
học tập. Bài kiểm 
tra cuối kỳ

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT Tuần Nội dung

Số tiết

CĐR học 
phần 
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Lý thuyết Thực hành
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5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần vói chuẩn đầu ra chuông
trình đào tạo

CLOs PLOs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 3 3

CL02 5 3 3

CL03 5 3 3

CL04 5 3 3

Tổng hợp học phần 5 3 3

6. Phương pháp giảng dạy
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuấn đầu ra của học phần

Phương pháp day
CLOs

(1) (2 ) (3) (4)
Thuyết trình, giải thích X X

Dạy theo tình huống, đóng vai X X X

Chia nhóm, cặp X X X X

Giao bài tập thực hành X X X X

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin trên Internet, chủ động tiếp xúc và rèn 

luyện kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ.
X X X X



7. Phương pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp học
C L O s

(1) (2) (3) (4)

Nghe giảng, tiếp nhận thông tin, ghi chép X X

Học theo tình huống, đóng vai X X X

Tranh luận, thực hành theo nhóm, cặp X X X X

Bài tập thực hành cá nhân ở nhà X X X X

Tự nghiên cứu thông tin trên Internet, chủ động tiếp xúc và tiếp nhận 

kiến thức và rèn kỹ năng ngôn ngữ
X X X X

8. Phương pháp kiêm tra, đánh giá

Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần Tiếng Anh học phần 1:

- Quỵ định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần Tiếng Trung học phần 3
Thành 
phần 

đánh giá

Hình thức đánh giá Trọng
số

CĐR học 
phần

(CLOs)
Trực
tiếp

Trực
tuyến Cách thức

Đánh giá 
quá trình X X

Chuyên cần: Điểm danh chuyên cần, 
kiểm tra bài tập về nhà, kết quả hoạt 
động tự học, quan sát việc gia các hoạt 
động học ở trên lóp

20% 1,2,3,4,5

Đánh giá 
giữa kỳ X

Tự luận + Trắc nghiệm: Sinh viên 
làm bài viết kiểm tra 3 kĩ năng nghe, 
đọc, viết giữa kì

30% 1,2,3,4,5

Đánh giá 
cuối kỳ X

Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp : Sinh 
viên làm bài viết kiểm tra 3 kĩ năng 
nghe, đọc, viết và bài nói cuối kì

50% 1,2,3,4,5
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9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lý thuyết: Tham dự đầy đủ các buổi học trong chương trình
- Giờ thực hành: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, tham gia thảo luận trên lóp, 
chuân bị bài đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.
- Giờ tự học: Thực hiện đầy đủ các hoạt động tự học được giảng viên giao, nộp bài kiểm tra/ 
bài tập cá nhân theo đúng thời hạn quy định
10. Học liệu

10.1. Học liệu bất buộc

1. 2013. m m m  (ỷẵìT * )!Ê flf l-± .

2. (Dương Ký Châu 2013 Giáo trình Hán ngữ (phiên bản mới) - Quyển 3. Nhà xuất bản 

đại học ngôn ngữ Bắc Kinh)

10.2. Học liệu tham kltảo

1. E Ịì¥ ± ti2 0 1 8 . ì&iPM lo t t S ì Ì s ^ ỉ i i l ì S Í Ỉ : .
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